TTYT THIỆU HÓA              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TYT THIỆU PHÚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

Kết quả Tháng hành động năm 2019
 I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO:
- Họp ban chỉ đạo vào ngày 16/4/2019.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên, bộ phận.

- Phối hợp với đài truyền thanh viết bài tuyên truyền.
- Lên kế hoạch kiểm tra từ ngày 25/4/2019 đến ngày 26/4/2019.
- Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động lên cấp trên trước ngày 20/5/2019.

II. KẾT QUẢ:
1. Công tác thông tin truyền thông: 

- Loa truyền thanh trên hệ thông thông tin của xã, thôn 6 lần.

- Triển khai tại hội nghị 5 lần.
- Treo băng rôn tuyên truyền về VSATTP: 2 cái tại trước cổng UBND xã và cổng trường Mầm Non.
- Khẩu hiệu tư​ờng: 4 câu. 
2. Tổ chức các đoàn kiểm tra:
* Tổng số đoàn kiểm tra: 01
 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 01
THÀNH PHẦN :

1, Ông: Lê Văn Hoàng               - Phó chủ tịch xã            Trưởng ban

2, Bà:    Nguyễn Thị Thương     - Trưởng trạm y tế 
     Phó ban

3, Ông: Trần Huy Thử               - Trưởng công an xã        Ban viên

4, Ông:  Nguyễn Văn Hải          - Kế toán ngân sách xã    Ban viên.

5, Bà:    Lê Thị Kim Oanh         - Ban văn hóa xã             Thư ký
6, Bà:    Nguyễn Thị Thương    - Ban QL VSMT xã         Ban viên

3. Kết quả kiểm tra: 

Bảng 1. Kết quả kiểm tra:

	TT
	Loại hình

cơ sở thực phẩm
	Tổng số

cơ sở
	Số CS đư​ợc thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	29
	24
	22
	91,6%

	2
	Kinh doanh
	15
	14
	13
	92,8%

	3
	Dịch vụ ăn uống
	01
	1
	1
	100%

	
	Tổng số (1+2+3)
	
	


             Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số 

lư​ợng
	Tỷ lệ % so với số đư​ợc kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở đ​ược thanh tra, kiểm tra
	39
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	03
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	 Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	0
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	0
	

	
	Tổng số tiền phạt
	0
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	 Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	0
	

	*
	Số cơ sở bị t​ước quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​ưu hành sản phẩm
	0
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lư​u hành
	0
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	0
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	0
	

	*
	 Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	0
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​ưu hành tài liệu quảng cáo
	0
	

	
	Số tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lư​u hành
	0
	

	*
	Các xử lý khác
	0
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm như​ng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	03
	


            Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được kiểm tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	39
	2
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	39
	1
	

	3
	Điều kiện về con ngư​ời
	39
	0
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	02
	0
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	01
	0
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	01
	0
	

	7
	Chất lư​ợng sản phẩm thực phẩm
	39
	0
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	0
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hóa lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:
- Các hộ được kiểm tra chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của đoàn.Không có hộ nào chống đối hay gây khó khăn cho đoàn kiểm tra .Tuy hầu hết các hộ đều đạt trong thời gian kiểm tra nhưng còn mang tính chất đối phó. Còn một số hộ chưa đi khám sức khỏe định kỳ theo lịch.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 

- Đề nghị lãnh đạo cấp trên tăng cường mở các lớp tập huấn về VSATTP cho các hộ được tham gia và nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc giữ VSATTP, cũng như việc bảo vệ sức khỏe của chính mình và của người tiêu dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Đề nghị ngành cấp trên cung cấp thêm các  thiết bị hỗ trợ cần thiết.
                                                                        Thiệu Phúc, ngày 15 tháng 05 năm 2019
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                     TRƯỞNG TRẠM  
Cao Thị Hường                                              Nguyễn Thị Thương
     Mẫu 6

	Trạm y tế xó:................
Huyện:..........................

Tỉnh:.............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày       tháng        năm 200


BÁO CÁO CễNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

*   Dựng cho tuyến xó, phường, thị trấn

	*  Bỏo cỏo: 6 thỏng
	
	                    Một năm
	


Kớnh gửi:.......................................................................................................

I. Thụng tin chung:

1. Dõn số
:....................................
4. Số cơ sở SXCBTP
       :.........................

2. Diện tớch
:...................................
5. Số cơ sở KDTP
       :.........................

3. Số thụn/bản:...................................
6. Số cơ sở dịch vụ ăn uống:........................

II. Công tác chỉ đạo:





         
Cú
Khụng

1. Có BCĐLN VSATTP do Lónh đạo UBND làm trưởng Ban:               
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

2. Hội nghị BCĐ liên ngành:
* 6 thỏng/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 






* 1 năm/lần.



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 








* Khụng. 



 FORMCHECKBOX 










         
Cú
Khụng

3. Quyết định, chỉ thị về VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



4. Công văn về VSATTP:






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

5. Kế hoạch đảm bảo VSATTP:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

6. Hội nghị triển khai và tổng kết:





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

III. Các hoạt động:

1. Tuyờn truyền giỏo dục:

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/buổi
	Số người nghe/phạm vi bao phủ

	1.
	Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động 
	
	

	2.
	Núi chuyện
	
	

	3.
	Tập huấn
	
	

	4.
	Hội thảo
	
	

	5.
	Phỏt thanh
	
	

	6
	Sản phẩm truyền thụng:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu.
	
	

	
	- Tranh ỏp - phớch.
	
	

	
	- Tờ gấp.
	
	

	
	- Băng, đĩa hỡnh.
	
	

	
	- Băng, đĩa âm.
	
	

	
	- SP Khỏc:...
	
	

	7
	Hoạt động khác:...
	
	


2. Cụng tỏc kiểm tra, thanh tra:

2.1. Số đoàn:

2.2. Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện cú
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1.
	CS Sản xuất chế biến TP
	
	
	
	

	2.
	CS Kinh doanh tiờu dựng
	
	
	
	

	3.
	CS Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	Cộng  (1+2+3)
	
	
	
	

	4.
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	
	

	5.
	Xử lý
	 Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	
	
	
	

	
	
	Số cơ sở bị huỷ SP

Loại SP/SL
	
	
	
	

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	
	
	
	

	
	
	Khỏc
	
	
	
	


3. Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Số cấp mới
	Luỹ tớnh
	Ghi chỳ

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


4. Ngộ độc thực phẩm:

	TT
	Tỏc nhõn
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1.
	NĐTP do vi sinh vật
	
	
	

	2.
	NĐTP do hoá chất
	
	
	

	3.
	NĐTP do TP bị biến chất
	
	
	

	4.
	NĐTP do độc tố tự nhiên
	
	
	

	Cộng
	
	
	


5. Xõy dựng mụ hỡnh điểm VSATTP:

	TT
	Tờn mụ hỡnh
	Số lượng
	Kết quả

	1.
	Thức ăn đường phố
	
	

	2.


	Truyền thụng cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu phũng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	3.


	Làng văn hoá sức khoẻ phũng ngừa NĐTP, FBDs
	
	

	4.
	Khỏc
	
	

	
	Chợ điểm VSATTP.

Bếp ăn tập thể.

Trường học.

Rau sạch.

Chăn nuôi sạch.

Khỏc........................
	
	


6. Kinh phớ:

	TT
	Nội dung chi
	Trờn cấp
	Hỗ trợ của UBND xó
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyờn truyền giỏo dục.
	
	
	
	

	2.
	Kiểm tra, thanh tra.
	
	
	
	

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ.
	
	
	
	

	4.
	Mụ hỡnh điểm.
	
	
	
	

	5.
	Điều tra ngộ độc, giám sát.
	
	
	
	

	6.
	Xột nghiệm.
	
	
	
	

	7.
	Khỏc........................
	
	
	
	


7. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Yếu kộm, tồn tại:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kiến nghị:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ghi rừ họ - tờn  - chức vụ)
	                  TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

                  (Ký tờn đóng dấu) 




